
STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa 

I Máy móc, thiết bị văn phòng chuyên dùng

1 Máy Scan chuyên dùng cho hệ thống văn phòng điện tử (iDesk)

- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh Cái 3

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cái 4

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh)

Cái 2

2 Máy Scan cho mạng Lutos Note

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cái 1

3 Máy scan chuyên dùng cho các nhiệm vụ khác 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cái 1

4 Máy in cho công tác bầu cử, tuyển sinh, thi Cái 1

5 Máy in A3 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cái 3

- Sở Tài chính Cái 2

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Tài chính)
Cái 1

6 Máy in màu 

- Văn phòng UBND tỉnh Cái 1

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cái 1

- Ủy ban nhân dân các xã, phường Cái 1

7 Máy in kim A3

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cái 1

8 Máy photocopy siêu tốc

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cái 4

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh)
Cái 1
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa 

9

Máy vi tính (hoặc thiết bị tương đương) chuyên dùng sử dụng cho 

đồ họa hoặc ứng dụng bản đồ số hoặc yêu cầu về tính năng, dung 

lượng, cấu hình và mức giá cao hơn theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành hoặc do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tự xác 

định trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công 

việc

Bộ/Cái (thực tế)

10

Máy hủy tài liệu chuyên dùng có yêu cầu về tính năng, dung lượng, 

cấu hình và mức giá cao hơn theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành hoặc do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tự xác định trên 

cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cái 4

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh)
Cái 1

II
Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác bí mật nhà 

nước

1
Máy vi tính chuyên dùng (phục vụ công tác soạn thảo, lưu trữ văn 

bản liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước)

- Thanh tra tỉnh (09 phòng chuyên môn) Bộ 9

- Ủy ban nhân dân các xã, phường (Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/Phòng 

Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội)

Bộ 3

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường)
Bộ 1

2
Máy in chuyên dùng (phục vụ in văn bản liên quan đến bảo vệ bí 

mật nhà nước)

- Thanh tra tỉnh (09 phòng chuyên môn) Bộ 9

- Ủy ban nhân dân các xã, phường (Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/Phòng 

Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội)

Bộ 3

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường)
Bộ 1

III
Máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho phòng tiếp dân, bộ 

phận một cửa (Trung tâm phục vụ hành chính công)

1 Bộ Kiosk dịch vụ công tự động Bộ 1

2 Màn hình hiển thị số thứ tự Cái 1

3 Thiết bị nhận diện sinh trắc học Bộ 1

4 Máy đánh giá sự hài lòng khách hàng Cái 1
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STT Máy móc, thiết bị chuyên dùng
Đơn vị 

tính

Số lượng 

tối đa 

5 Robot phục vụ Cybertech Máy 1

6 Hệ thống âm thanh Hệ thống 1

7 Ti vi Cái 1

8 Quầy tiếp công dân Bộ 1

9 Máy Scan 02 mặt tốc độ cao A4 Cái 3

10 Máy Scan 02 mặt tốc độ cao A3 Cái 1

11 May Photocopy siêu tốc Cái 1

12
Máy vi tính dùng để tra cứu thông tin thủ tục hành chính và để 

người dân sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến 
Bộ 2

13 Máy vi tính cấu hình cao Bộ/Cái (thực tế)
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